
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 
   

      TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 
    

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO BÉ C5 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

Giáo viên: Lê Thị Quỳnh Nga - Nguyễn Thị Thu Hà     

STT Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  
Nam Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên mẹ  

1 Phạm Huyền Anh 9/25/2018   x Tổ 5 - Phú La 
Phạm Thành 

Công 
Hoàng Thị Giang 

2 Vũ Minh Anh 5/30/2018   x P1310 -CT12 - Tổ 9  Vũ Thế Trung Bùi Thị Phấn 

3 Bùi Mai Chi 25.05.2018   x Tổ 7 - Phú La Bùi Phương Duy Nguyễn Thùy Dương 

4 Nguyễn Hương Chi 03.11.2018   x Tổ 6 - Phú La Nguyễn Văn Linh Phan Thị Thu Thủy 

5 Nguyễn Phương Chi 8/18/2018   x Tổ 7 - Phú La Nguyễn Đình Lộc 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

6 Nguyễn Thùy Chi 14.02.2018   x Số 24- LK3 - ĐTVP 
Đoàn Thị Thúy 

Ngân 
Nguyễn Văn Thiện 

7 Phạm Khánh Đan 12.09.2018   x Tổ 4 - Phú La 
Phạm Quang 

Hưng 
Nguyễn Thị Lý 

8 Đỗ Hải Đăng 9/21/2018 x   Tổ 6 - Phú La Đõ Văn Phương Đỗ Thị Minh Thoa 

9 Nguyễn Minh Duy 5/22/2018 x   Tổ 6 - Phú La Nguyễn Thái Hà Nguyễn Thị Hồng  

10 Lê Minh Hà 2/5/2018   x Tổ 4 - Phú La Lê Văn Dũng Lê Phương Thảo 

11 Nguyễn Thu Hà 1/15/2018   x 
SN 08 - LK 03 - 

ĐTVP 
Đõ Văn Thành Trần Thị Út 

12 Lê Thảo Hiền 11/3/2018 x   Số 20 TT27 - ĐTVP Lê Tiến Đạt Vũ Thị Thảo 

13 Vũ Minh Hiếu 04.06.2018 x   Tổ 10 - Phú La Vũ Mạnh Hà Lương Thị Bích 

14 Vũ Tuấn Hưng 11.02.2018 x   Tổ 1 - Phú La Vũ Tuấn Dũng Lê Thị Thư 

15 Hà Tùng Lâm 9/4/2018 x   Tổ 3 - Phú La Hà Minh Châu Nguyễn Thị May 

16 Nguyễn Quang Lâm 9/21/2018 x   
Số 20 - LK14B - 

 ĐTVP 

Nguyễn Văn 

Minh 
Đinh Thu Huyền 

17 Nguyễn Khánh Linh 3/7/2018   x 
Số 6 -C2 - Vinaconex 

21 

Nguyễn Trường 

Sinh 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

18 Nguyễn Phương Linh 12/11/2018   x  Tổ 3 - Phú La 
Nguyễn Thành 

Chung 
Đỗ Thị Thanh Mai 

19 Cao Nhật Minh 15.09.2018 x   P1204 - Vinaconex Cao Văn Trường Ng Thị Hồng Nhung 

20 Trần Bùi Anh Minh 04.06.2018 x   Tổ 6 - Phú La 
Trần Trung 

Nghĩa 
Bùi Thị Thảo 

21 Nguyễn Bảo Nam 12.02.2018 x   Tổ 6 - Phú La Nguyễn Minh Đô Ng Thị Ngọc Huyền 

22 Phạm Kim Ngân 6/22/2018   x Tổ 2 - Phú La 
Phạm Thanh 

Tuyến 
Trịnh Thị Là 



23 Nguyễn Minh Nhật 2/25/2018 x   Tổ 1 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Mười 
Vũ Thị Quyên 

24 Vũ Thanh Phong 28.08.2018 x   Tổ 2  - Phú La Vũ Ngọc Huân Vương Thu Huyền 

25 Đào Minh Phúc 04.03.2018 x   N01-LK19- ĐTVP Đào Minh Sáng  Nguyễn Thị Hải Yến 

26 Phạm  Đức Phúc 25.07.2018 x   Tổ 5 - Phú La Phạm Văn Long Nguyễn Thị Nhàn 

27 Nguyễn  Ngọc Quỳnh 25.01.2018   x Tổ 6 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Khải 
Đỗ Hải Yến 

28 Tạ Bùi Anh Sa 6/12/2018   x Tổ 6 - Phú La Tạ Khắc Điệp Bùi Thị Minh Hà 

29 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
9/12/2018   x Tổ 4 - Phú La 

Nguyễn Hương 

Quyết 
Phạm Thị Lan 

30 Nguyễn Anh Thư 18.12.2018   x Tổ 5 - Phú La 
Nguyễn Tuấn 

Cường 
Lê Thị Hồng 

31 Đặng Thành Trung 11.05.2018 x   Số 8-LK10-ĐTVP Đặng Văn Việt Kiều Thu Huyền 

32 Hà Minh Tuệ 7/29/2018   x Tổ 3 - Phú La Hà Xuân Bách Nguyễn Thị Mai Anh 

 


